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Căn cứ Nghị Quyết số 27/NQ-CP ngày 12/6/2009 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách trong công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường;

Thực hiện văn bản số 2086/BTNMT-KH ngày 16/6/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2010 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2010 và định hướng Kế hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn 2011- 2015 của tỉnh như sau:

Phần thứ nhất

Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn 2006 - 2008 và 6 tháng đầu năm 2009
1. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường ở địa phương trong giai đoạn 2006 - 2008 và 6 tháng đầu năm 2009

1.1 - Về công tác quản lý môi trường
Công tác quản lý bảo vệ môi trường đã được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh chú trọng thực hiện theo đúng quy định của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 
Tỉnh ủy và Uỷ ban nhân dân tỉnh đã có kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cụ thể:

- Tỉnh Uỷ đã ban hành các chương trình hành động như:

+ Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 27/8/2006 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ X của Đảng và Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng Bộ tỉnh lần thứ XIV. 

+ Chương trình hành động số 12-CT/TU ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ (Khoá XIV) thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị Quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX) về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
- Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành các chương trình, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh như:

+ Văn bản số 1796/UBND-TNMT ngày 22/7/2008 về việc thực hiện Chỉ thị số 17/2008/CT-TTg ngày 05/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách đẩy mạnh công tác xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ;

+ Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 24/11/2008 về việc thực hiện Chỉ thị  số 24/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong thời kỳ hội nhập. 

Công tác thông tin, truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức về môi trường đã có nhiều chuyển biến và hoạt động trên diện rộng, có chiều sâu góp phần làm chuyển biến nhận thức của xã hội trong sự nghiệp bảo vệ môi trường. Thông qua các sự kiện môi trường Thế giới và trong nước, các tổ chức đoàn thể đã tích cực tổ chức các sự kiện nâng cao nhận thức môi trường cho các cấp, các ngành và toàn thể xã hội như sự kiện ngày đất ngập nước, ngày đa dạng sinh học, tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, sự kiện ngày môi trường thế giới, ngày làm cho thế giới sạch hơn…

Từ năm 2007 đến năm 2009, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức nhiều khóa tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý môi trường cấp huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân và cán bộ địa chính cấp xã, phổ biến các quy định của pháp luật bảo vệ môi trường đến với các doanh nghiệp. 

Chỉ đạo chương trình phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường giữa các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh (giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Công an tỉnh, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên, Mặt trận Tổ quốc, Liên Đoàn lao động tỉnh).

1.2 - Tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có 06 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải xử lý, quá trình triển khai thực hiện đạt kết quả như sau:

- Đến nay, đã có 03/06 cơ sở hoàn thành xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (kho thuốc trừ sâu nông trường chè Tân Trào, mỏ antimon Đầm Hồng - Chiêm Hoá, xử lý nước thải và rác thải y tế Bệnh viện Lao - Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang). 

- Các cơ sở còn lại Xí nghiệp thiếc Sơn Dương, Bệnh viện Y học dân tộc Tuyên Quang, Bãi rác thị xã Tuyên Quang đang triển khai thực hiện, phấn đấu đến 31/12/2009 hoàn thành xử lý ô nhiễm tại Xí nghiệp thiếc Sơn Dương, Bệnh viện Y học dân tộc Tuyên Quang, riêng đối với Bãi rác thị xã Tuyên Quang đến 31/12/2012 hoàn thành xử lý ô nhiễm và đóng cửa bãi rác (theo nội dung báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 33/BC-UBND ngày 11/5/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/2008/CT-TTg ngày 05/6/2008 và Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ).

Trong thời gian qua, các dự án đầu tư trên địa bàn được thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật. Các chương trình quy hoạch, kế hoạch được lồng ghép bảo vệ môi trường trước khi phê duyệt thực hiện, kết quả cụ thể như sau:

- Thực hiện lập Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Tuyên Quang năm 2006, 2007 và năm 2008.

- Xây dựng kế hoạch kiểm soát ô nhiễm môi trường tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.

- Tổ chức kiểm tra, thanh tra về lĩnh vực bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã xây dựng quy hoạch bãi rác tập trung; hoàn thành quy hoạch chi tiết xây dựng nhà máy xử lý rác thải thị xã Tuyên Quang.

- Thực hiện xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư mới đến nay các huyện, thị xã đã xác nhận cho hơn 100 cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường và tình hình chi ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2008 và 6 tháng đầu năm 2009

Các nhiệm vụ, dự án và hoạt động quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường năm 2008 và 6 tháng đầu năm 2009 được Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm thực hiện; năng lực quản lý môi trường ở các cấp được tăng cường, một số thiết bị cơ bản phục vụ công tác quản lý được trang bị, cụ thể:

- Triển khai thực hiện kiểm soát ô nhiễm môi trường, công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường.

- Hoàn thành báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Tuyên Quang năm 2008.

- Hoàn thành Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

- Hoàn thành Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015.

- Xây dựng dữ liệu cơ bản các thành phần môi trường đất, nước, không khí theo mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Tuyên Quang.

- Thực hiện xong việc xử lý khu vực bị ô nhiễm thuốc DDT, 666 tại Làng Ải, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

- Thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường, Trung tâm quan trắc và bảo vệ môi trường.
- Thực hiện xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh, quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng cấp thoát nước và xử lý nước thải thị xã Tuyên Quang, các thị trấn huyện lỵ, các khu, cụm công nghiệp, khu du lịch dịch vụ, các dự án cấp nước sinh hoạt nông thôn để thực hiện lộ trình kế hoạch đạt mục tiêu về bảo vệ môi trường theo Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 27/8/2006 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị Quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng và Nghị Quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

3. Kiến nghị và đề xuất

Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường:

- Hỗ trợ trang thiết bị và đào tạo cán bộ cho Trung tâm quan trắc và bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang.

- Kiến nghị Chính phủ hỗ trợ bố trí thêm nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng về xử lý môi trường, đặc biệt xây dựng hệ thống xử lý nước thải đô thị trên địa bàn tỉnh. 

- Thống nhất với các Bộ, ngành liên quan ở Trung ương hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam cho các doanh nghiệp, cho Ban Quản lý cụm các khu công nghiệp, dịch vụ, đô thị Long Bình An để xây dựng hệ thống xử lý môi trường ở các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị trên địa bàn tỉnh. 
Phần thứ 2

Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2010 và định hướng Kế hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn 2011-2015
1. Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2010

1.1 - Hỗ trợ xử lý các điểm gây ô nhiễm môi trường bức xúc ở địa phương

Xây dựng dự án xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thực hiện đóng cửa bãi rác thị xã Tuyên Quang theo theo kế hoạch đề ra. 

1.2 - Phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường

- Triển khai thực hiện Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

- Kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch, quy hoạch, dự án phát triển sau khi báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường được phê duyệt, xác nhận.

- Thực hiện chế độ quan trắc theo mạng lưới quan trắc môi trường địa phương, xây dựng hệ thống số liệu, dữ liệu cơ bản về môi trường có tính hệ thống và liên tục; kiểm soát ô nhiễm môi trường định kỳ chặt chẽ đối với các dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định.

- Thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Bản cam kết bảo vệ môi trường theo thẩm quyền.

- Thanh tra, kiểm tra các cơ sở trong việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường theo các nội dung được phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và bản cam kết bảo vệ môi trường.

- Tiếp tục tuyên truyền phổ biến pháp luật Bảo vệ môi trường năm 2005, và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn triển khai thực hiện Luật bảo vệ môi trường  năm 2005 theo thẩm quyền.

- Đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý môi trường các cấp.

- Tăng cường thanh, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường.

1.3 - Quản lý chất thải

- Triển khai việc đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định tại Thông tư số 12/2008/TT-BTNMT và thực hiện cấp phép vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại.

- Hỗ trợ, tăng cường trang bị thiết bị, phương tiện thu gom rác thải sinh hoạt, vệ sinh môi trường ở khu vực đông dân cư, các khu, điểm du lịch, các đội vệ sinh môi trường của các huyện.

- Điều tra, thống kê nguồn phát sinh chất thải tại các khu dân cư mới hình thành, khu di tích lịch sử Tân Trào, khu du lịch- dịch vụ suối khoáng Mỹ Lâm. Đánh giá tình hình ô nhiễm để có kế hoạch thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý giảm thiểu ô nhiễm.

- Thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn, nước thải tại các cơ sở công nghiệp.

- Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, rác thải y tế tại các bệnh viện khu vực và tuyến huyện.

1.4 - Bảo tồn đa dạng sinh học

- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, triển khai, thực hiện Luật Đa dạng sinh học, các quy định pháp luật về Luật Đa dạng sinh học.

- Quản lý chặt chẽ, ngăn chặn sự xâm nhập của sinh vật ngoại lai, sinh vật biến đổi gen gây ảnh hưởng xấu đến môi trường.

- Điều tra, khảo sát, đánh giá các giống loài động vật, thực vật, vi sinh vật quý hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên Tát Kẻ - Bản Bung, rừng đặc dụng Cham Chu, rừng đặc dụng Tân Trào và khu vực đất ngập nước thuộc vùng lòng hồ Thủy điện Tuyên Quang.

- Ngăn chặn việc săn bắn, buôn bán, vận chuyển các loài động vật, thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.

- Đánh giá nguồn lợi thuỷ sản khu vực vùng lòng hồ thuỷ điện Tuyên Quang.

1.5 - Tăng cường năng lực quản lý môi trường

- Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, tập trung đào tạo, tập huấn chuyên môn cho đội ngũ quản lý môi trường cấp huyện, thị; củng cố tổ chức bộ máy, bổ sung lực lượng cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường cấp tỉnh, huyện, xã.

- Tăng cường trang thiết bị quan trắc và phân tích môi trường, xây dựng năng lực cảnh báo, dự báo thiên tai và phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường.

- Thực hiện chương trình quan trắc hiện trạng môi trường định kỳ .
- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường 29/4-6/5, Ngày Đa dạng sinh học 22/5, Ngày Môi trường Thế giới 5/6 và tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh.

- Quản lý hệ thống thông tin, kiểm kê, lưu giữ số liệu về môi trường; xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm (2006 - 2010) theo quy định tại Điều 99 Luật Bảo vệ môi trường.

1.6 - Các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường năm 2010 và Dự toán kinh phí thực hiện

Dự kiến trong năm 2010 kinh phí cần đầu tư thực hiện các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang: 42,68 tỷ đồng (nội dung và kinh phí như phụ lục 03 kèm theo). 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang trân trọng báo cáo, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, hỗ trợ kinh phí để tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch bảo vệ Môi trường năm 2010.

2. Định hướng kế hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn 2011 - 2015

2.1 - Định hướng các chỉ tiêu về môi trường

- Tỷ lệ che phủ rừng trên 60%

- Tỷ lệ dân cư được sử dụng nước sạch ở đô thị là: 97%

- Tỷ lệ dân cư được sử dụng nước sạch ở nông thôn là: 92%.

- Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom: 90%.

- Tỷ lệ chất thải rắn y tế được xử lý : 100%.

- Xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đạt: 100%.

2.2 - Các nhiệm vụ bảo vệ môi trường chủ yếu

- Hướng dẫn thực hiện Luật Đa dạng sinh học; tiếp tục triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2005, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường; 

- Chú trọng công tác đánh giá tác động môi trường; cam kết bảo vệ môi trường; thực hiện giám sát, kiểm tra sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường và bản cam kết bảo vệ môi trường được phê duyệt, xác nhận;

- Tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm ô nhiễm môi trường tại bãi rác thị xã Tuyên Quang thuộc danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ và các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới phát sinh trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu Chỉ thị số 17/2008/CT-TTg ngày 05/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ;

- Triển khai thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh theo nội dung tại Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP, Nghị định số 174/2008/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn, Quyết định số 71/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phục hồi môi trường và ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản, Thông tư số 12/2008/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại và Chương trình hành động số 12-CT/TU ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ (Khoá XIV) thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị Quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX) về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Đa dạng sinh học, bảo tồn và phát huy giá trị đa dạng sinh học các khu bảo tồn thiên nhiên;

- Thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang trân trọng báo cáo, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH
Đỗ Văn Chiến
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